
TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN TNHH MTV
KHÁCH SẠN REX

STT Nội dung
đào tạo

Mức độ
 ưu tiên

Thời 
lượng
đào tạo

Dự kiến
Kinh phí

Chức danh Số lượng Nội bộ Bên ngoài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Vệ sinh an toàn TP UT1 Tất cả NV FB, Bếp 165 4h/ngày 16,500,000 x a a x

2

Chính sách môi trường 
& kiến thức tổng quát về 
MT
Khía cạnh MT & Khía 
cạnh MT đáng kể UT1 Tất cả NV 500 3h/ngày x a

3

Các biện pháp kiểm soát 
KCMT liên quan đến 
các quá trình tác nghiệp: 
tập quán tốt tiết kiệm 
điện, nước; phân loại rác 
thải… UT1 Tất cả NV 500 1h/ngày x a

4

Kiến thức về hệ thống 
quản lý ISO 14001:2015 UT1 20 7 ngày x a a

5 Tiêu chuẩn về Ks xanh UT1 Từ cấp quản lý trở lên 53 1h/ngày x x
Luật & văn bản dưới 
luật liên quan đến hd 
MT
CSR

6 Sơ cấp cứu UT1
NV khối trực tiếp & khối 
gián tiếp (theo phân bổ) 420 4h/ngày 15,000,000 x x

7 An toàn lao động UT1 Tất cả nhân viên (nội bộ) 500 3h/ngày x x
NV Kỹ Thuật, NV Giặt ủi 8h/ngày 10,000,000 x x x x
Cán bộ PCCC

8 An toàn PCCC UT1 Tất cả nhân viên (nội bộ) 500 3h/ngày x x x x

9
An toàn lưu trữ và sử 
dụng hoá chất UT1

Phòng Kỹ thuật
Bộ phận phòng
Steward 20 1h/ngày x
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10
An toàn lưu trữ và sử 
dụng gas UT1

Phòng Kỹ thuật
Bộ phận Bếp
Tổ PCCC 6 1h/ngày x

11 Nghiệp vụ bàn UT2 NV Phục vụ bàn 90 2h/ngày x x x x
12 Nghiệp vụ phòng UT2 NV Phục vụ phòng 80 2h/ngày x x x x
13 Nghiệp vụ bếp UT2 NV Phụ bếp, nấu bếp 45 2h/ngày x x x x
14 Nghiệp vụ Tiếp tân UT2 NV Tiếp tân 25 2h/ngày x x x x

15

Bồi dưỡng về luật 
BHXH, BHYT, BHTN, 
ATVSLĐ,Tiền lương và 
phụ cấp lương UT2 NV Nhân sự 2 8h/ngày 2,000,000 x

x

Ghi chú:
Dấu x: Kế hoạch                                  Dấu a: Hoàn tất                                              Dấu O: Chưa làm
UT1: Bắt buộc                                      UT2: Khi thích hợp                                    

Tp.HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2017
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